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BÁO CÁO TỔNG HỢP THI ĐUA 
NĂM HỌC 2025 – 2026

Ngày họp: ………., ngày 22/7/2026 tại Phòng họp nhà hiệu bộ
Thành phần: 20/20
Căn cứ kết quả họp xét thi đua cuối năm học 2025 – 2026 của các đơn vị;
Phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng kết quả tổng hợp thi đua năm học 2025 – 2026 của các cá nhân và tập thể đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. TẬP THỂ 
· Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng Tập thể đơn vị và các tiêu chuẩn đạt được. Các đơn vị đề nghị danh hiệu tập thể, cụ thể như sau:
	TT
	ĐƠN VỊ
	Danh hiệu tập thể LĐTT
	Danh hiệu tập thể LĐXS

	1. 
	Phòng Kế hoạch - TC
	X
	X

	2. 
	Phòng ĐBCL – NCKH
	X
	X

	3. 
	Khoa Thời trang – Du lịch 
	X
	X

	4. 
	Phòng TSĐT - HTQT
	X
	

	5. 
	Phòng Tổ chức – HC 
	X
	

	6. 
	Phòng CTSV – TV – YT 
	X
	

	7. 
	Phòng Cơ sở vật chất – DV
	X
	

	8. 
	Khoa GDĐC
	 X
	

	9. 
	Khoa Ngoại ngữ
	X
	

	10. 
	Khoa Cơ khí
	X
	

	11. 
	Khoa CNTT
	X
	

	12. 
	Khoa Động lực
	X
	

	13. 
	Khoa Điện – Điện tử
	X
	

	14. 
	Khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh
	X
	

	15. 
	Khoa Kinh tế
	X
	

	16. 
	TT Đào tạo – QHDN – VTTB 
	X
	

	Tổng
	16
	3


II. CÁ NHÂN
1. Xếp loại thi đua học kỳ 2 năm học 2025 – 2026
· Tổng số CB, GV, NV tính đến 30/6/2026: 		314 người
· Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 200 người;
· Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 111 người;
· Không xếp loại: 01 người (Bà Thân Thị Nhung, Nghỉ thai sản từ ngày 24/01/2026 đến 23/7/2026)
· Không đánh giá thi đua: 01 người (Bà Vũ Thị Yến, chưa đủ thời gian công tác)
· Xin ý kiến Hội đồng: 01 người (Ông Lâm Viết Dũng)
	Stt
	Họ và tên
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Ông
	Trần Văn Cu Anh
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Nghỉ hưu từ 01/7/2026

	2
	Bà
	Trần Thanh Trúc
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Nghỉ việc từ 01/7/2026

	3
	Bà
	Lâm Thị Phương Thảo
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Nghỉ thai sản từ ngày 20/4/2026 đến 19/10/26. Thưởng thi đua học kỳ 3 tháng

	4
	Ông
	Lâm Viết Dũng
	
	Quyết định kỷ luật hết hiệu lực từ 10/4/2026. Xin ý kiến Hội đồng về mức xếp loại thi đua học kỳ và thời gian hưởng

	5
	Bà
	Thân Thị Nhung
	Không xếp loại
	Nghỉ thai sản từ ngày 24/01/2026 đến 23/7/26


2. Danh hiệu lao động tiên tiến:
· Tổng số CB, GV, NV tính đến 20/7/2026: 		313 người
· CB, GV, NV đạt LĐTT: 				309 người (gồm Ông Trần Văn Cu Anh, nghỉ hưu từ ngày 01/7/2026; Bà Trần Thanh Trúc, nghỉ việc từ 01/7/2026)
· CB,GV,NV không xét LĐTT:			02 người (Bà Vũ Thị Yến, ông Nguyễn Phát Triển, chưa đủ thời gian xét)
· Đề nghị đạt LĐTT: 					02 BGH (do chưa có kết quả đánh giá xếp loại VC)
3. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:
Xin ý kiến và thống nhất nội dung: Những trường hợp không đủ điều kiện để xét danh hiệu chiến sĩ thi đua (bình quân điểm các tháng dưới 8,0) và tại thời điểm xét thi đua không còn công tác tại trường, không đưa vào xét danh hiệu CSTĐ CS
· Năm học 2024 – 2025: Ông Đinh Văn Đệ, ông Châu Văn Bảo.
· Năm học 2025 – 2026: 78 người (53 HTXS; 25 HTT + SK/Đề tài)
      Chiến sĩ thi đua cơ sở:          /309 LĐTT = ………%
(Danh sách CBGVNV đủ điều kiện xét CSTĐ CS đính kèm)

4. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: Đề nghị 1 cá nhân 
Tiêu chuẩn: Cá nhân có 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và có sáng kiến được công nhận PVAH cấp thành phố.
04 Trường hợp đã nộp hồ sơ Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố đề nghị CSTĐ Thành phố năm học 2024-2025, nhưng đang tạm dừng hồ sơ khen thưởng do chưa có kết luận việc kiểm tra Trường (lần 2) theo Thông báo số 9092/TB-SNV ngày 27/5/2026
· NH 2023-2024: Ông Đinh Văn Đệ, ông Châu Văn Bảo 
· NH 2024-2025: Ông Trần Giang Nam, ông Ông Cao Văn Tuấn
	Stt
	Họ và tên
	Đề nghị CSTĐTP
	Ghi chú

	1. 
	Ông
	Tạ Minh Cường
	NH 2025-2026
	QĐ số 1164/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 về công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố năm học 2023-2024


5. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 
Căn cứ điểm b, khoản 18, Điều 1 Luật số 06/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, có hiệu lực từ 01/10/2026:
[bookmark: dc_36]“18. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 74 như sau:
[bookmark: diem_b_18_1][bookmark: dc_38][bookmark: diem_b_18_1_name]b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 như sau:
“d) Có 02 lần liên tục trở lên đến thời điểm đề nghị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có 02 năm liên tục trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;”;
Danh sách đề nghị tặng Bằng khen Thành phố, cụ thể như sau:
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị

	1. 
	Nguyễn Kính
	Phòng Kế hoạch - TC

	2. 
	Trần Thị Minh Thoa
	Phòng Kế hoạch - TC

	3. 
	Nguyễn Chiến Thắng
	Phòng Kế hoạch - TC

	4. 
	Hoàng Văn Viết
	Phòng TSĐT - HTQT

	5. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Phòng TSĐT - HTQT

	6. 
	Trần Nhật Thịnh
	Phòng TSĐT - HTQT

	7. 
	Lưu Hoàng Hải Yến
	Phòng Tổ chức - HC

	8. 
	Lê Tiến Dũng
	Phòng Tổ chức - HC

	9. 
	Hồ Ngọc Chi
	Phòng CTSV – TV – YT

	10. 
	Lê Quang Liêm
	Phòng Cơ sở vật chất – DV

	11. 
	Nguyễn Trọng Phú
	Phòng Cơ sở vật chất – DV

	12. 
	Vũ Ngọc Quang
	Phòng Cơ sở vật chất – DV

	13. 
	Huỳnh Bá Triết
	Phòng Cơ sở vật chất – DV

	14. 
	Nguyễn Văn Hiển
	Phòng Cơ sở vật chất – DV

	15. 
	Trần Thanh Phương
	Phòng Cơ sở vật chất – DV

	16. 
	Lê Thị Hồng Vân
	Khoa GDĐC

	17. 
	Trương Thị Hồng
	Khoa GDĐC

	18. 
	Giang Phi Hùng
	Khoa GDĐC

	19. 
	Nguyễn Phú Tân
	Khoa GDĐC

	20. 
	Lê Thái Hùng
	Khoa GDĐC

	21. 
	Hoàng Thị Trang
	Khoa GDĐC

	22. 
	Đinh Thị Huyên
	Khoa GDĐC

	23. 
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa Cơ khí

	24. 
	Vũ Đức Pháp
	Khoa Cơ khí

	25. 
	Bùi Anh Tuấn
	Khoa Cơ khí

	26. 
	Trần Minh Thông
	Khoa Cơ khí

	27. 
	Dương Thị Hồng
	Khoa Cơ khí

	28. 
	Nguyễn Hồng Phúc
	Khoa Cơ khí

	29. 
	Nguyễn Khắc Huy
	Khoa Cơ khí

	30. 
	Võ Hoài Sơn
	Khoa Cơ khí

	31. 
	Nguyễn Hữu Thiện
	Khoa CNTT

	32. 
	Nguyễn Văn Minh
	Khoa CNTT

	33. 
	Mai Chiếm Tuấn
	Khoa CNTT

	34. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Khoa Động lực

	35. 
	Triệu Phú Nguyên
	Khoa Động lực

	36. 
	Quách Minh Thử
	Khoa Điện - Điện tử

	37. 
	Tạ Minh Cường
	Khoa Điện - Điện tử

	38. 
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Điện - Điện tử

	39. 
	Trần Giang Nam
	Khoa Điện - Điện tử

	40. 
	Cao Văn Tuấn
	Khoa Điện - Điện tử

	41. 
	Hồ Gia Bảo
	Khoa Thời trang - Du lịch

	42. 
	Đinh Thị Trâm
	Khoa Thời trang - Du lịch

	43. 
	Lê Thị Mai Hường
	Khoa Thời trang - Du lịch

	44. 
	Nguyễn Thanh Dũng
	Khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh

	45. 
	Trần Ngọc Tuấn
	Khoa Xây dựng - Nhiệt lạnh

	46. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Khoa Kinh tế

	47. 
	Lương Xuân Thịnh
	TT Đào tạo – QHDN – VTTB

	48. 
	Vương Hội Khánh
	TT Đào tạo – QHDN – VTTB

	49. 
	Đỗ Công Thành
	TT Đào tạo – QHDN – VTTB


6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: hạn nhận hồ sơ 31/8/2026
Điều 73. “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”
“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:
b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Năm học 2024 – 2025 đã nộp hồ sơ đề nghị 13 cá nhân nhưng chưa được xem xét. NH 2025 – 2026 tiếp tục đề nghị.
Năm học 2025 – 2026 có 3 cá nhân đủ điều kiện đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

	Stt
	Họ và tên
	Đã được tặng Bằng khen TP
	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	1. 
	Ông 
	Nguyễn Kính
	Năm học 2019-2020
	Từ NH 2020-2021 đến 
NH 2025-2026 (6 lần)

	2. 
	Bà 
	Trần Thị Minh Thoa
	Năm học 2019-2020
	NH 2020-2021, 
NH 2023-2024, 
NH 2024-2025,
NH 2025-2026 (4 lần)

	3. 
	Ông 
	Nguyễn Thành Nam
	Năm học 2019-2020
	NH 2021-2022, 
NH 2022-2023, 
NH 2023-2024,
NH 2024-2025, 
NH 2025-2026 (5 lần)

	4. 
	Bà
	Nguyễn Thị Thùy
	Năm học 2019-2020
	NH 2021-2022, 
NH 2023-2024, 
NH 2024-2025, 
NH 2025-2026 (4 lần)

	5. 
	Bà
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	Năm học 2014-2015
	NH 2015-2016, 
NH 2022-2023, 
NH 2024-2025 (3 lần)

	6. 
	Ông
	Nguyễn Văn Chiến
	Năm học 2019-2020
	NH 2020-2021, 
NH 2021-2022, 
NH 2022-2023
NH 2023-2024 (4 lần)

	7. 
	Ông
	Lê Quang Liêm
	Năm học 2019-2020
	Từ NH 2020-2021 đến 
NH 2025-2026 (6 lần)

	8. 
	Ông
	Lương Xuân Thịnh
	Năm học 2019-2020
	Từ NH 2020-2021 đến 
NH 2025-2026 (6 lần)

	9. 
	Ông
	Nguyễn Cao Thắng
	Năm học 2019-2020
	NH 2020-2021, 
NH 2021-2022, 
NH 2022-2023
NH 2023-2024 (4 lần)

	10. 
	Ông
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Năm học 2019-2020
	NH 2020-2021, 
NH 2021-2022, 
NH 2023-2024 (3 lần)

	11. 
	Ông
	Trần Việt Khánh
	Năm học 2019-2020
	NH 2021-2022, 
NH 2022-2023
NH 2023-2024 (3 lần)

	12. 
	Ông
	Lương Minh Dũng
	Năm học 2019-2020
	NH 2021-2022, 
NH 2023-2024
NH 2024-2025 (3 lần)

	13. 
	Ông
	Chung Trần Thế Vinh
	Năm học 2019-2020
	Từ NH 2020-2021 đến 
NH 2025-2026 (6 lần)

	14. 
	Bà 
	Trang Thị Xuân Uyên
	Năm học 2020-2021
	NH 2021-2022, 
NH 2022-2023
NH 2023-2024 (4 lần)

	15. 
	Ông
	Nguyễn Văn Minh
	Năm học 2020-2021
	NH 2022-2023, 
NH 2023-2024, 
NH 2024-2025
NH 2025-2026 (4 lần)

	16. 
	Ông 
	Cao Văn Tuấn
	Năm học 2020-2021
	Từ NH 2021-2022 đến 
NH 2025-2026 (5 lần)



Trên đây là kết quả tổng hợp các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2025 – 2026 của cá nhân và tập thể các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Kính trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng./.

									 PHÒNG TC-HC
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